
STT Mã học sinh Họ tên Ngày sinh GT Dân tộc Lớp Nơi sinh Ghi chú

1 012182742 Đinh Nguyễn Hoàng Anh 07/02/2009 Nữ Kinh 5A1 Hà Nội

2 012182465 Đỗ Hoàng Anh 28/10/2009 Nam Kinh 5A1 Hà Nội

3 012182744 Lương Đức Anh 18/10/2009 Nam Kinh 5A1 Hải Dương

4 012182183 Nguyễn Minh Anh 13/10/2009 Nữ Kinh 5A1 Hà Nội

5 012182338 Nguyễn Thị Vân Anh 13/06/2009 Nữ Kinh 5A1 Hà Nội

6 012182262 Đinh Gia Bảo 13/10/2009 Nam Kinh 5A1 Hà Nội

7 012194212 Đào Vũ Uyển Chi 19/11/2009 Nữ Kinh 5A1 Hà Nội

8 012182766 Lê Công Dũng 15/05/2009 Nam Kinh 5A1 Hà Nội

9 012182732 Trương Tiến Dũng 12/09/2009 Nam Kinh 5A1 Hà Nội

10 012182775 Nguyễn Nhật Duy 28/06/2009 Nam Kinh 5A1 Hà Nội

11 012182753 Đào Tiến Dương 10/10/2009 Nam Kinh 5A1 Hà Nội

12 012182772 Đinh Tiến Dương 18/01/2009 Nam Kinh 5A1 Hà Nội

13 012182407 Nguyễn Thùy Dương 27/01/2009 Nữ Kinh 5A1 Hà Nội

14 012178758 Nguyễn Quang Đức 25/07/2009 Nam Kinh 5A1 Hà Nội

15 012178767 Trần Hải Hà 16/12/2009 Nữ Kinh 5A1 Hà Nội

16 012182755 Lê Thanh Hằng 14/09/2009 Nữ Kinh 5A1 Hà Nội

17 013225777 Đào Anh Hiếu 28/08/2009 Nam Kinh 5A1 Tuyên Quang

18 012182556 Lê Minh Hiếu 06/12/2009 Nam Kinh 5A1 Hà Nội

19 012178760 Phạm Minh Hiếu 28/06/2009 Nam Kinh 5A1 Thái Bình

20 012182289 Trần Thanh Huyền 12/08/2009 Nữ Kinh 5A1 Hà Nội

21 012178750 Nguyễn Thu Hương 25/08/2009 Nữ Kinh 5A1 Hà Nội

22 012182411 Phan Gia Long 17/11/2009 Nam Kinh 5A1 Hà Nội

23 012194218 Nguyễn Ngọc Khánh Ly 17/11/2009 Nữ Kinh 5A1 Hà Nội

24 012182746 Trần Đức Mạnh 15/09/2009 Nam Kinh 5A1 Hà Nội

25 012194777 Nguyễn Quang Minh 14/09/2009 Nam Kinh 5A1 Hà Nội

26 012182284 Phạm Gia Minh 24/09/2009 Nam Kinh 5A1 Hà Nội

27 012182462 Nguyễn Thảo My 26/04/2009 Nữ Kinh 5A1 Hà Nội

28 012182795 Đỗ Nhật Nam 04/11/2009 Nam Kinh 5A1 Hà Nội

29 012182461 Nguyễn Minh Ngọc 02/12/2009 Nữ Kinh 5A1 Hà Nội

30 012182269 Nguyễn Danh Nhất 10/08/2009 Nam Kinh 5A1 Hà Nội

31 012194713 Trương Hồng Phúc 11/06/2009 Nam Kinh 5A1 Hà Nội

32 012194757 Nguyễn Khánh Phương 16/10/2009 Nữ Kinh 5A1 Hà Nội

33 012194774 Nguyễn Minh Phương 03/06/2009 Nữ Kinh 5A1 Hà Nội

34 012182157 Đào Mạnh Quân 17/10/2009 Nam Kinh 5A1 Hà Nội

35 012178753 Nguyễn Ngọc Quý 23/03/2009 Nam Kinh 5A1 Hà Nội

36 012607203 Kiều Thanh Tâm 22/09/2009 Nữ Kinh 5A1 Hà Nội

37 012182324 Nguyễn Gia Tân 12/01/2009 Nam Kinh 5A1 Hà Nội

38 012178745 Ngô Trọng Tấn 21/10/2009 Nam Kinh 5A1 Hà Nội

39 012178757 Đinh Vũ Phương Thùy 01/07/2009 Nữ Kinh 5A1 Hà Nội

40 012182762 Ngô Anh Thư 20/12/2009 Nữ Kinh 5A1 Hà Nội

41 012178762 Đinh Đức Tiến 05/03/2009 Nam Kinh 5A1 Hà Nội

42 012178752 Nguyễn Lê Trang 06/10/2009 Nữ Kinh 5A1 Hà Nội

43 012182783 Hoàng Quốc Trung 09/09/2009 Nam Kinh 5A1 Hà Nội

44 012182163 Đinh Gia Tuấn 07/12/2009 Nam Kinh 5A1 Hà Nội

45 012182551 Đinh Tố Uyên 11/09/2009 Nữ Kinh 5A1 Hà Nội
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46 012178748 Ngô Khánh Việt 13/07/2009 Nam Kinh 5A1 Hà Nội

47 012182276 Nguyễn Thị Hải Yến 03/06/2009 Nữ Kinh 5A1 Hà Nội

48 012183541 Đinh Hoài An 20/05/2009 Nữ Kinh 5A2 Hà Nội

49 012182826 Trương Viết An 24/04/2009 Nam Kinh 5A2 Hà Nội

50 012182752 La Tuấn Anh 12/05/2009 Nam Tày 5A2 Tuyên Quang

51 012182856 Lê Hà Quỳnh Anh 28/05/2009 Nữ Kinh 5A2 Hà Nội

52 012183527 Lê Hoàng Anh 24/02/2009 Nam Kinh 5A2 Phú Thọ

53 012182892 Lương Hà Anh 01/11/2009 Nữ Kinh 5A2 Phú Thọ

54 012182967 Nguyễn Ngọc Bảo Anh 28/12/2009 Nữ Kinh 5A2 Hà Nội

55 012182519 Nguyễn Quỳnh Anh 28/07/2009 Nữ Kinh 5A2 Hà Nội

56 012182860 Nguyễn Tăng Gia Bảo 24/10/2009 Nam Kinh 5A2 Hà Nội

57 012182801 Trần Hà Châu 08/09/2009 Nữ Kinh 5A2 Hà Nội

58 012182972 Vương Ngọc Minh Châu 29/10/2009 Nữ Kinh 5A2 Hà Nội

59 012182882 Vũ Diệp Chi 23/11/2009 Nữ Kinh 5A2 Hà Nội

60 012182810 Trần Đức Thành Danh 13/09/2009 Nam Kinh 5A2 Hà Nội

61 012183538 Khương Hoàng Bảo Duy 11/01/2009 Nam Kinh 5A2 Hà Nội

62 012183534 Trần Minh Duy 12/12/2009 Nam Kinh 5A2 Hà Nội

63 012182813 Mẫn Tiến Đại 29/08/2009 Nam Kinh 5A2 Hà Nội

64 012182544 Hoàng Tiến Đạt 14/05/2009 Nam Kinh 5A2 Hà Nội

65 012182869 Nguyễn Văn Đạt 23/10/2009 Nam Kinh 5A2 Hà Nội

66 012182793 Phạm Linh Đơn 11/04/2009 Nữ Kinh 5A2 Hà Nội

67 012182780 Phùng Hương Giang 03/04/2009 Nữ Kinh 5A2 Hà Nội

68 012183539 Đào Công Sơn Hà 02/04/2009 Nam Kinh 5A2 Hà Nội

69 012182807 Nghiêm Hoàng Hải 04/07/2009 Nam Kinh 5A2 Hà Nội

70 012182513 Phạm Ngọc Hân 18/01/2009 Nữ Kinh 5A2 Hà Nội

71 012183533 Nguyễn Trần Tuấn Hùng 12/10/2009 Nam Kinh 5A2 Hà Nội

72 012183528 Đinh Gia Huy 13/08/2009 Nam Kinh 5A2 Nam Định

73 012182886 Hoàng Thùy Linh 22/11/2009 Nữ Kinh 5A2 Hà Nội

74 012183532 Vũ Đức Khánh Linh 26/06/2009 Nữ Kinh 5A2 Hà Nội

75 012182468 Vũ Bảo Long 09/10/2009 Nam Kinh 5A2 Hà Nội

76 012182898 Trương Phú Minh 17/11/2009 Nam Kinh 5A2 Hà Nội

77 012182852 Vũ Hoàng Nhật Minh 11/12/2009 Nam Kinh 5A2 Hà Nội

78 012182830 Nguyễn Vũ Hà My 22/10/2009 Nữ Kinh 5A2 Hà Nội

79 012193850 Phạm An Ngọc 08/10/2009 Nữ Kinh 5A2 Hà Nội

80 012245712 Nguyễn Dung Nhi 01/06/2009 Nữ Kinh 5A2 Hà Nội

81 012245711 Nguyễn Phương Nhi 01/06/2009 Nữ Kinh 5A2 Hà Nội

82 012182875 Nguyễn Thị Thanh Phương 26/07/2009 Nữ Kinh 5A2 Hà Nội

83 012183537 Trần Minh Quang 24/05/2009 Nam Kinh 5A2 Hà Nội

84 012156675 Nguyễn Đăng Quyền 12/03/2009 Nam Kinh 5A2 Phú Thọ

85 012182736 Vũ Đức Sơn 30/07/2009 Nam Kinh 5A2 Hà Nội

86 012182837 Đỗ Chiến Thắng 24/01/2009 Nam Kinh 5A2 Hà Nội

87 012157616 Nguyễn Ngọc Thiện 22/04/2009 Nam Kinh 5A2 Hà Nội

88 012183536 Hoàng Minh Thư 13/02/2009 Nữ Kinh 5A2 Hà Nội

89 012182904 Vũ Văn Tiền 12/09/2009 Nam Kinh 5A2 Hà Nội

90 012182841 Nguyễn Quỳnh Trang 23/11/2009 Nữ Kinh 5A2 Bắc Giang
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91 012440091 Lê Phạm Anh Tuấn 17/08/2009 Nam Kinh 5A2 Hà Nội

92 012183543 Lương Mạnh Tùng 16/12/2009 Nam Kinh 5A2 Hà Nội

93 012182740 Lê Ánh Tuyết 11/06/2009 Nữ Kinh 5A2 Hà Nội

94 013718015 Hồ Đức Việt 30/09/2009 Nam Kinh 5A2 Hải Dương

95 012368262 Bùi Nguyên Giáp 11/06/2009 Nam Kinh 5A2 Hà Nội

96 012183591 Nguyễn Bảo An 22/10/2009 Nữ Kinh 5A3 Thái Bình

97 012183600 Nguyễn Lâm Anh 12/05/2009 Nữ Kinh 5A3 Hà Nội

98 012183588 Nguyễn Phương Anh 18/08/2009 Nữ Kinh 5A3 Hà Nội

99 012183564 Nguyễn Phương Anh 08/11/2009 Nữ Kinh 5A3 Hà Nội

100 012753434 Nguyễn Xuân Duy Anh 09/10/2009 Nam Kinh 5A3 Hà Nội

101 012183585 Vũ Quỳnh Anh 14/02/2009 Nữ Kinh 5A3 Hà Nội

102 012183584 Lê Bảo Châm 20/07/2009 Nữ Kinh 5A3 Hà Nội

103 012183577 Nguyễn Bảo Châu 24/04/2009 Nữ Kinh 5A3 Hà Nội

104 012183579 Lê Thủy Chi 06/06/2009 Nữ Kinh 5A3 Hà Nội

105 012183592 Ngô Quỳnh Chi 16/01/2009 Nữ Kinh 5A3 Hà Nội

106 013164992 Bùi Đăng Dũng 27/01/2009 Nam Kinh 5A3 Thái Bình

107 012171108 Lâm Ngọc Duy 13/04/2009 Nam Kinh 5A3 Hà Nội

108 012183587 Vũ Đăng Dương 10/04/2009 Nam Kinh 5A3 Hà Nội

109 012194864 Nguyễn Hải Đăng 18/07/2009 Nam Kinh 5A3 Hà Nội

110 012183601 Nguyễn Văn Trí Đức 07/01/2009 Nam Kinh 5A3 Hà Nội

111 012183597 Trần Hương Giang 28/08/2009 Nữ Kinh 5A3 Hà Nội

112 012183569 Nguyễn Thanh Hà 18/05/2009 Nữ Kinh 5A3 Hà Nội

113 012194870 Trần Thị Bảo Hân 02/04/2009 Nữ Kinh 5A3 Hà Nội

114 012183553 Đào Đức Hiếu 22/12/2009 Nam Kinh 5A3 Hà Nội

115 012183593 Lê Đình Hiếu 27/04/2009 Nam Kinh 5A3 Hà Nội

116 012183562 Thái Đức Hiếu 21/10/2009 Nam Kinh 5A3 Hà Nội

117 012183589 Hoàng Phương Hoa 03/02/2009 Nữ Kinh 5A3 Hà Nội

118 012183559 Nguyễn Quảng Huy 22/11/2009 Nam Kinh 5A3 Hà Nội

119 012183555 Ngô Thanh Huyền 02/03/2009 Nữ Kinh 5A3 Hà Nội

120 012183572 Khúc Thành Hưng 16/10/2009 Nam Kinh 5A3 Hà Nội

121 012194833 Nguyễn Gia Hưng 22/02/2009 Nam Kinh 5A3 Hà Nội

122 012183556 Vũ Tuấn Hưng 15/12/2009 Nam Kinh 5A3 Hà Nội

123 012183595 Nguyễn Mạnh Kiên 21/05/2009 Nam Kinh 5A3 Hà Nội

124 012183586 Ngô Phương Hiểu Lam 07/04/2009 Nữ Kinh 5A3 Hà Nội

125 012183550 Hoàng Lan 20/10/2009 Nữ Kinh 5A3 Hà Nội

126 012183598 Bùi Ngọc Linh 20/10/2009 Nữ Kinh 5A3 Hà Nội

127 012183575 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 07/09/2009 Nữ Kinh 5A3 Hà Nội

128 012182398 Nguyễn Thùy Linh 08/08/2009 Nữ Kinh 5A3 Hà Nội

129 012183549 Đỗ Trà My 07/10/2009 Nữ Kinh 5A3 Hà Nội

130 012183596 Lê Xuân Nam 17/08/2009 Nam Kinh 5A3 Hà Nội

131 012194861 Nguyễn Hải Nam 19/05/2009 Nam Kinh 5A3 Hà Nội

132 012182833 Nguyễn Thu Ngân 29/09/2009 Nữ Kinh 5A3 Hà Nội

133 012183578 Đinh Minh Ngọc 02/08/2009 Nữ Kinh 5A3 Hà Nội

134 012194874 Đỗ Khánh Ngọc 11/10/2009 Nữ Kinh 5A3 Hà Nội

135 012194868 Hoàng Thị Yến Nhi 03/10/2009 Nữ Kinh 5A3 Hà Nội
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136 012182302 Nguyễn Hải Thịnh 25/03/2009 Nam Kinh 5A3 Hà Nội

137 012183567 Trịnh Hải Tiến 13/07/2009 Nam Kinh 5A3 Hà Nội

138 012183590 Lê Đỗ Huyền Trang 26/10/2009 Nữ Kinh 5A3 Thái Bình

139 012183545 Lưu Mai Trang 07/05/2009 Nữ Kinh 5A3 Hà Nội

140 012183573 Phạm Linh Trang 15/01/2009 Nữ Kinh 5A3 Hà Nội

141 012194831 Trần Hải Tùng 24/07/2009 Nam Kinh 5A3 Hà Nội

142 012183547 Nguyễn Thị Hà Vy 01/06/2009 Nữ Kinh 5A3 Hà Nội

143 012183581 Hoàng Ngọc Bảo Yến 27/02/2009 Nữ Kinh 5A3 Hà Nội

144 012157175 Nguyễn Minh Đức 22/02/2009 Nam Kinh 5A3 Hà Nội

145 012157126 Trần Hương Giang 08/07/2009 Nữ Kinh 5A3 Hà Nội
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